
PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Thị An Lớp: 5A8

Ngày sinh: 25/04/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088743

Mật khẩu: 5Z23JPDTZ

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đào Việt Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 18/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0117830370

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 25/11/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483980

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Đức Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 19/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484025

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Hà Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 25/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483912

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Hà Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 17/12/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483875

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Hồng Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 06/03/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483904

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đức Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 09/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088339

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Minh Anh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 29/03/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088418

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đinh Ngọc Bảo Lớp: 5A8

Ngày sinh: 14/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088847

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lưu Gia Bảo Lớp: 5A8

Ngày sinh: 18/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483976

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Quang Bảo Lớp: 5A8

Ngày sinh: 11/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3634221804

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Xuân Bắc Lớp: 5A8

Ngày sinh: 20/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484001

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lưu Quỳnh Chi Lớp: 5A8

Ngày sinh: 07/07/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483997

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thế Danh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 07/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118494492

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng Lớp: 5A8

Ngày sinh: 05/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484017

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lương Thị Tâm Duyên Lớp: 5A8

Ngày sinh: 25/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483992

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Hà Yến Dương Lớp: 5A8

Ngày sinh: 03/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088810

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Mạnh Đạt Lớp: 5A8

Ngày sinh: 06/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0134221805

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Bùi Quang Đăng Lớp: 5A8

Ngày sinh: 20/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 3618088735

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Minh Hải Lớp: 5A8

Ngày sinh: 17/08/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483928

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Gia Hân Lớp: 5A8

Ngày sinh: 15/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483941

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền Lớp: 5A8

Ngày sinh: 18/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088732

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Bảo Huy Lớp: 5A8

Ngày sinh: 06/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483952

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Ngọc Huy Lớp: 5A8

Ngày sinh: 26/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483887

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Quang Huy Lớp: 5A8

Ngày sinh: 16/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484033

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Ngô Thị Thu Huyền Lớp: 5A8

Ngày sinh: 09/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484092

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ninh Gia Hưng Lớp: 5A8

Ngày sinh: 26/07/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088342

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lưu Gia Khiêm Lớp: 5A8

Ngày sinh: 28/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088803

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên Lớp: 5A8

Ngày sinh: 21/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483956

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Mai Trúc Linh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 06/09/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483900

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phương Linh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 16/02/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483937

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phương Linh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 06/04/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118483916

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Ngọc Linh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 24/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 3618484049

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phi Long Lớp: 5A8

Ngày sinh: 17/11/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088817

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thế Mạnh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 17/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483891

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Đặng Chính Minh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 15/06/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484041

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh Lớp: 5A8

Ngày sinh: 16/05/2011 Giới tính: NamNgày sinh: 16/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483988

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phí Minh Nhật Lớp: 5A8

Ngày sinh: 13/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087056

Mật khẩu: HEDF37XTS

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Linh Nhi Lớp: 5A8

Ngày sinh: 29/08/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088865

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Phát Lớp: 5A8

Ngày sinh: 04/12/2010 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484060

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Chu Nam Phong Lớp: 5A8

Ngày sinh: 14/10/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483948

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Phạm Duy Phúc Lớp: 5A8

Ngày sinh: 26/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484005

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Mai Phương Lớp: 5A8

Ngày sinh: 04/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088695

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Anh Thái Lớp: 5A8

Ngày sinh: 25/01/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484064

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Đắc Thái Lớp: 5A8

Ngày sinh: 27/07/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484068

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Tiến Thành Lớp: 5A8

Ngày sinh: 22/04/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483932

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo Lớp: 5A8

Ngày sinh: 01/07/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 3618484243

Mật khẩu: 3NDA2HLHB

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Văn Thắng Lớp: 5A8

Ngày sinh: 20/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118484239

Mật khẩu: 8AV3BDVXG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Vũ Đức Thiện Lớp: 5A8

Ngày sinh: 23/02/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088782

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thư Lớp: 5A8

Ngày sinh: 02/07/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118087311

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tiến Lớp: 5A8

Ngày sinh: 22/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118087426

Mật khẩu: CSUMUCNCM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Thành Doanh

Toại

Lớp: 5A8

Ngày sinh: 12/11/2011

Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088814

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Gia Trường Lớp: 5A8

Ngày sinh: 17/09/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118483968

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn Lớp: 5A8

Ngày sinh: 07/05/2011 Giới tính: Nam

Tài khoản (Mã định danh): 0118088775

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Tôn Bảo Uyên Lớp: 5A8

Ngày sinh: 25/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484029

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Lê Hà Vi Lớp: 5A8

Ngày sinh: 14/01/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118484021

Mật khẩu: VKPN2EQWG

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.

PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Vy Lớp: 5A8

Ngày sinh: 10/06/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088739

Mật khẩu: 267GBAZEL

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.



PHÒNG GDĐT THANH TRÌ
TIỂU HỌC TẢ THANH OAI

THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
Năm học 2021-2022

------oOo------

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Như Ý Lớp: 5A8

Ngày sinh: 17/10/2011 Giới tính: Nữ

Tài khoản (Mã định danh): 0118088335

Mật khẩu: PH122BTDM

Hướng dẫn: Phụ huynh học sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu trên để phục vụ
công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023.


